
Số 

TT

Nguồn tự 

chủ

(nguồn 13)

Nguồn 

CCTL 

(nguồn 

14)

Nguồn 

không 

tự chủ

(nguồn 

12)

Nguồn tự 

chủ

(nguồn 13)

Nguồn 

CCTL 

(nguồn 

14)

Nguồn 

không 

tự chủ

(nguồn 

12)

Nguồn

 tự chủ

(nguồn 

13)

Nguồn 

CCTL 

(nguồn 

14)

Nguồn 

không 

tự chủ

(nguồn 

12)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước
9,628.10 8,100.00 900.00 628.10 222.10 0.00 0.00 221.10 9,850.20 8,100.00 900.00 850.20

1
Loại 130, khoản 132( 

Bệnh viện )
9,628.10 8,100.00 900.00 628.10 222.10 0.00 0.00 221.10 9,850.20 8,100.00 900.00 850.20

a
Kinh phí giao thực hiện 

chế độ tự chủ 
8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

 -Kinh phí định mức: Bệnh 

viện 200 giường x 45 trđ 

(trừ 10% TK 900tr)

8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

b
Kinh phí thực hiện cải 

cách tiền lương 
900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00

 - 10%  tiết kiệm thực hiện 

CCTL
900.00 900.00 900.00 900.00

c
Kinh phí giao không thực 

hiện chế độ tự chủ 
628.10 628.10 222.10 0.00 0.00 222.10 850.20 850.20

 - Kinh phí chi lễ, tết 221.00 221.00 222.10 222.10 443.10 443.10

 Đvt: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán 

được điều 

chỉnh, bổ 

sung giao 

Quý I năm 

2024

Trong đó:

Dự toán 

còn lại sau 

điều chỉnh, 

bổ sung  9 

tháng đầu 

năm 2023

Trong đó:Trong đó:

Dự toán 

được 

giao đầu 

năm 

2024

Số:102/QĐ-BVUB
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Phụ lục 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVUB ngày 25 /04/2024 của Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa )
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Dự toán 
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Dự toán 

được 

giao đầu 

năm 

2024

 - Kinh phí bảo hiểm cháy 

nổ
180.00 180.00 180.00 180.00

 - Kinh phí thực hiện đề án 

1816
30.00 30.00 30.00 30.00

 - Kinh phí tiền ăn bệnh 

nhân nghèo
197.10 197.10 197.10 197.10

 - Kinh phí nhận tiếp đoàn 

Bộ y tế khánh thành bệnh 

viện

0.00 0.00 0.00 0.00

III
Dự toán chi nguồn khác 

(nếu có)

……………………………

…………….

……………………………

…………….


